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Căn cứ kế hoạch số 419/KH-UBND ngày 22/02/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới, triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ tài nguyên và môi trường năm 2022 trên địa bàn huyện Chợ Mới; 
Căn cứ Chương trình số 01/Ctr-TNMT ngày 07/01/2022 của phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chợ Mới về chương trình công tác năm 2022;

Nay Ủy ban nhân dân xã Mỹ Hiệp xây dựng kế hoạch quản lý chất thải rắn sinh hoạt và CTR không nguy hại trên địa bàn xã Mỹ Hiệp năm 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trong việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường. 
- Tăng cường tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của người dân về việc phân loại, thu gom và xử lý rác thải để người dân biết và chủ động thực hiện, giữ gìn cảnh quan, vệ sinh tạo môi trường xanh, sạch, đẹp.
- Kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trong việc thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH và CTR không nguy hại.
- Nhằm duy trì và nâng chất chỉ tiêu Môi trường trong xây dựng nông thôn mới và đạt chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao.
- Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, thể hiện vai trò trách nhiệm bộ máy nhà nước trong công tác quản lý CTRSH và CTR không nguy hại.
- Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động quản lý CTRSH và CTR không nguy hại trên địa bàn.
2. Yêu cầu:

Việc thu gom, xử lý rác thải các tuyến đường trên địa bàn xã được thực hiện triệt để, đảm bảo vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp không còn rác ứ đọng trước nhà hộ dân, khu vực chợ, khu dân cư góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân và nâng cao chất lượng cuộc sống.
II. Hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn xã Mỹ Hiệp:

 Xã Mỹ Hiệp có tổng số hộ là 4888 hộ, trong đó số hộ thực tế ở địa phương là 4888 hộ và đi làm ăn xa là 0 hộ. Việc thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt và rác thải không nguy hại trên địa bàn xã do Xí nghiệp Môi trường Đô thị Chợ Mới thu gom khoảng 8,485 tấn/ngày được vận chuyển đến bãi rác của địa phương và bãi rác thị trấn Mỹ Luông với tần suất gom 01 lần/ngày, thời gian thu gom rác: Bắt đầu từ 08 giờ sáng và kết thúc đến 16 giờ chiều cùng ngày.
Số hộ tham gia mạng lưới thu gom rác là 3621/4888 hộ, đạt tỷ lệ: 74,08%; Số hộ đăng ký tự xử lý bằng các hình thức như: chôn, đốt, ủ phân compost…là 1077/4888 hộ, chiếm tỷ lệ 22,04 %. 

1. Các tuyến đường đã có dịch vụ thu gom rác:

Tuyến đường liên xã ĐH 19 (UBND xã - Ranh Tấn Mỹ) chiều dài 4,3km, thuộc ấp Trung tổng số 301/301 hộ dân thực hiện đăng ký thu gom rác, số lượng chất thải rắn phát sinh hằng ngày 530kg.
Tuyến đường liên xã ĐH 22 (UBND xã - Cầu Mương Chùa) chiều dài 2,1km, đi qua địa bàn 02 ấp gồm Ấp Thị, Ấp Đông, tổng số 467/480 hộ dân thực hiện đăng ký thu gom rác, số lượng chất thải rắn phát sinh hằng ngày 845kg.

Tuyến đường liên xã ĐH 22 (Cầu UBND xã - Ranh xã Tấn Mỹ (kênh Chó Mực)) chiều dài 7,2km, đi qua địa bàn 04 ấp gồm Ấp Tây Hạ, Ấp Tây Thượng, Ấp Đông Châu, Ấp Trung Châu tổng số 905/1072 hộ dân thực hiện đăng ký thu gom rác, số lượng chất thải rắn phát sinh hằng ngày 1,8 tấn.
Tuyến đường Mương Chùa (cầu Mương Chùa – Kênh Mới) chiều dài 2,2km, thuộc ấp Đông tổng số 44/66 hộ dân thực hiện đăng ký thu gom rác, số lượng chất thải rắn phát sinh hằng ngày 116kg.
Tuyến đường bờ Bắc-Nam Ngọn Đình, chiều dài 4km, thuộc ấp Đông tổng số 180/232 hộ dân thực hiện đăng ký thu gom rác, số lượng chất thải rắn phát sinh hằng ngày 408kg.
Tuyến đường Vòng Lê phủ đường, chiều dài 0.8km, thuộc ấp Đông tổng số 88/94 hộ dân thực hiện đăng ký thu gom rác, số lượng chất thải rắn phát sinh hằng ngày 165kg.
Tuyến đường Cồn Làng nghề - Đông Châu, chiều dài 4km, đi qua địa bàn 02 ấp gồm Ấp Tây Thượng, Ấp Đông Châu tổng số 656/704 hộ dân thực hiện đăng ký thu gom rác, số lượng chất thải rắn phát sinh hằng ngày 1,2 tấn.
Tuyến đường Chùa Thái Bình – Ngọn Ba Tàu, chiều dài 2km, thuộc ấp Tây Hạ tổng số 136/138 hộ dân thực hiện đăng ký thu gom rác, số lượng chất thải rắn phát sinh hằng ngày 243kg.
Tuyến đường Cồn Ấp Thị, chiều dài 1km, thuộc ấp Thị tổng số 157/158 hộ dân thực hiện đăng ký thu gom rác, số lượng chất thải rắn phát sinh hằng ngày 278kg.
Tuyến đường Ngọn Cại, chiều dài 1km, thuộc ấp Thị tổng số 86/91 hộ dân thực hiện đăng ký thu gom rác, số lượng chất thải rắn phát sinh hằng ngày 160kg.
Tuyến đường Xoài Heo, chiều dài 1,3km, thuộc ấp Trung Châu tổng số 85/85 hộ dân thực hiện đăng ký thu gom rác, số lượng chất thải rắn phát sinh hằng ngày 150kg.
Khu dân cư Tây Hạ, thuộc ấp Tây Hạ tổng số 101/101 hộ dân thực hiện đăng ký thu gom rác, số lượng chất thải rắn phát sinh hằng ngày 177kg.
 2. Các tuyến đường chưa có dịch vụ thu gom rác và không thể mở rộng tuyến thu gom:

 Tuyến đường Đal cặp kênh Tàu Mòn, chiều dài 2km thuộc ấp Đông tổng số hộ dân không có tham gia dịch vụ thu gom rác là 18/104 hộ, Khối lượng chất thải phát sinh 150kg (86 hộ dân tự gom rác bỏ rác vào thùng xã bố trí đặt trên tuyến có xe thu gom).
Tuyến đường Kênh Mới, chiều dài 1,5km thuộc ấp Đông tổng số hộ dân không có tham gia dịch vụ thu gom rác là 15/15 hộ, Khối lượng chất thải phát sinh 26kg 
Tuyến đường Cồn đất ấp Thị, chiều dài 2km thuộc ấp Thị tổng số hộ dân không có tham gia dịch vụ thu gom rác là 73/81 hộ, Khối lượng chất thải phát sinh 140kg (8 hộ dân tự gom rác bỏ rác vào thùng xã bố trí đặt trên tuyến có xe thu gom).
Tuyến đường đất Ngọn Cại, chiều dài 3km thuộc ấp Thị tổng số hộ dân không có tham gia dịch vụ thu gom rác là 110/124 hộ, Khối lượng chất thải phát sinh 200kg (14 hộ dân tự gom rác bỏ rác vào thùng xã bố trí đặt trên tuyến có xe thu gom).
Tuyến đường Ngọn Ba Tàu Trong, chiều dài 2km thuộc ấp Tây Hạ tổng số hộ dân không có tham gia dịch vụ thu gom rác là 127/127 hộ, Khối lượng chất thải phát sinh 220kg.
Tuyến đường cặp Mương Làng, chiều dài 1km thuộc ấp Tây Thượng tổng số hộ dân không có tham gia dịch vụ thu gom rác là 50/50 hộ, Khối lượng chất thải phát sinh 80kg.
Tuyến đường Rạch Dọp, chiều dài 1,1km thuộc ấp Đông Châu tổng số hộ dân không có tham gia dịch vụ thu gom rác là 14/70 hộ, Khối lượng chất thải phát sinh 82kg (56 hộ dân tự gom rác bỏ rác vào thùng xã bố trí đặt trên tuyến có xe thu gom).
Tuyến đường Mương Đình-Bến đò Bình Thành, chiều dài 1,2km thuộc ấp Trung Châu tổng số hộ dân không có tham gia dịch vụ thu gom rác là 52/52 hộ, Khối lượng chất thải phát sinh 90kg.

Cặp sông tiền, chiều dài 3 km thuộc ấp Trung Châu tổng số hộ dân không có tham gia dịch vụ thu gom rác là 200/200 hộ, Khối lượng chất thải phát sinh 350kg.

Tuyến đường Cầu Gãy –Chùa Ba Cô, chiều dài 2km thuộc ấp Trung tổng số hộ dân không có tham gia dịch vụ thu gom rác là 47/64 hộ, Khối lượng chất thải phát sinh 110kg (17 hộ dân tự gom rác bỏ rác vào thùng xã bố trí đặt trên tuyến có xe thu gom).

Tuyến đường đất còn lại, chiều dài 2,2km thuộc ấp Trung tổng số hộ dân không có tham gia dịch vụ thu gom rác là 158/306 hộ, Khối lượng chất thải phát sinh 535kg (129 hộ dân tự gom rác bỏ rác vào thùng xã bố trí đặt trên tuyến có xe thu gom).

III. Kế hoạch thực hiện năm 2022:

3.1. Mục tiêu:
 Tập trung tăng tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn xã. 
 Nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, tham gia tích cực vào công tác bảo vệ môi trường ở địa phương.

3.2. Nội dung thực hiện
a. Thực hiện đối với tuyến đường/KDC đã có dịch vụ thu gom rác: 
Tuyên truyền hướng dẫn người dân phân lọai rác tại nguồn.

Phối hợp với phòng TN&MT giám sát việc thu gom rác của Xí nghiệp môi trường đô thị Chợ Mới.
Tiếp tục tuyên truyền vận động nâng cao ý thức người dân nhằm duy trì hoạt động thu gom rác và nâng tỷ lệ thu gom.

Vận động người dân tham gia đóng phí thu gom rác

b. Đối với các tuyến đường chưa có dịch vụ thu gom rác và không thể mở rộng tuyến thu gom:
 Vận động hộ dân và cho làm cam kết tự xử lý rác thải tại hộ gia đình bằng việc chôn lắp hoặc đốt, ủ phân compost,… không để phát sinh trường hợp vứt rác thải thải bừa bãi xuống sông, kênh, rạch.
c. Đối với CTR không nguy hại

Phối hợp với ban ấp rà soát, thống kê các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; các cơ quan, tổ chức trên địa bàn xã có phát sinh CTR công nghiệp thông thường. Tổng khối lượng phát sinh, tổng khối lượng phân loại, thu gom, xử lý theo quy định

Phối hợp với ban ấp rà soát, thống kê số công trình xây dựng, cải tạo, sửa chữa, phá dỡ trên địa bàn xã trong năm đánh giá. Tổng khối lượng CTR xây dựng phát sinh, tổng khối lượng thu gom, xử lý theo quy định.

 Phối hợp với hội nông dân xã rà soát, thống kê tổng khối lượng phụ phẩm nông nghiệp phát sinh trên địa bàn xã, tổng khối lượng phát sinh được thu gom xử lý theo quy định. 

IV. Tổ chức thực hiện:

1. Công chức Môi trường:

Tham mưu Ủy ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch quản lý CTRSH và CTR không nguy hại trên địa bàn; nghiên cứu và tổ chức triển khai thực hiện các mô hình phân loại CTRSH tại nguồn gắn với xây dựng nông thôn mới. 
Phối hợp với ban ấp thống kê các tuyến đường chưa có dịch vụ thu gom rác và cho làm cam kết tự xử lý rác thải tại hộ gia đình.
Thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động bảo vệ môi trường của người dân, các cơ sở sản xuất, kinh doanh về việc thực hiện thu gom, quản lý và xử lý CTRSH trên địa bàn xã.

Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể và ban ấp thực hiện công tác tuyên truyền vận động người dân, cơ sở sản xuất kinh doanh về việc thực hiện thu gom, quản lý và xử lý CTRSH và CTR không nguy hại đúng quy định, tác hại của rác thải đến môi trường và sức khỏe con người.
Phát hiện và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm bảo vệ mội trường theo thẩm quyền. Đối với những hành vi vi phạm bảo vệ môi trường vượt thẩm quyền giải quyết phải báo ngay đến cơ quan có thẩm quyền để kịp thời xử lý, khắc phục vụ việc vi phạm.
2. Công chức văn hóa xã hội: 
Phối hợp với công chức môi trường xây dựng tin bài về việc xử lý CTRSH, tác hại của rác thải đối với sức khỏe con người và môi trường xung quanh.

Thường xuyên phát thanh trên loa phát thanh xã về công tác bảo vệ môi trường nhằm giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường cho các cơ quan, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư trên địa bàn xã.

3. Đoàn Thanh niên xã: 

- Phối hợp tổ chức, vận động lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia các buổi ra quân thu gom rác, khai thông cống rãnh, trồng cây xanh và chỉnh trang cảnh quan môi trường tại xã Mỹ Hiệp.

- Xây dựng các công trình thanh niên tham gia bảo vệ môi trường, lồng ghép công tác bảo vệ môi trường trong các cuộc hội, họp, …

4. Hội Phụ nữ xã:

- Tuyên truyền, vận động người địa bàn xã tham gia bảo vệ môi trường bằng các hoạt động thiết thực tại mỗi hộ gia đình như thực hiện phân loại rác tại hộ gia đình hạn chế sử dụng túi ni lông.

-  Duy trì và nhân rộng mô hình phụ nữ Khu dân cư không rác tại ấp Tây Hạ làm điểm sau đó nhân rộng những nơi khác trên địa bàn.
- Phối hợp tổ chức, vận động lực lượng hội viên hội phụ nữ tham gia các buổi ra quân thu gom rác, khai thông cống rãnh, trồng cây xanh và chỉnh trang cảnh quan môi trường tại xã Mỹ Hiệp.
5. Hội nông dân xã: 

- Vận động nông dân sản xuất nông nghiệp theo hướng sạch hơn, lựa chọn vật nuôi và cây trồng phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu.

- Tổ chức tuyên truyền cho nông dân thu gom bao bì, sử dụng an toàn, đúng liều lượng thuốc bảo vệ thực vật; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn nước trong sản xuất để bảo vệ nguồn nước xung quanh.
- Xây dựng mô hình nông dân bảo vệ môi trường, lồng ghép công tác bảo vệ môi trường trong các cuộc hội, họp,...
- Phối hợp rà soát, thống kê tổng khối lượng phụ phẩm nông nghiệp phát sinh trên địa bàn xã, tổng khối lượng phát sinh được thu gom xử lý theo quy định. 
- Phối hợp tổ chức, vận động lực lượng hội viên hội nông dân tham gia các buổi ra quân thu gom rác, khai thông cống rãnh, trồng cây xanh và chỉnh trang cảnh quan môi trường tại xã Mỹ Hiệp.
6. Công an xã:

Chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trong các buổi tuyên truyền, ra quân thu gom rác thải.
Phối hợp tổ chức, vận động lực lượng công an xã tham gia các buổi ra quân thu gom rác thải, khai thông cống rãnh, trồng cây xanh và chỉnh trang cảnh quan môi trường tại xã Mỹ Hiệp.
7. Ban ấp: 

- Phối hợp với cán bộ môi trường thống kê các tuyến đường chưa có dịch vụ thu gom rác vận động hộ dân và cho làm cam kết tự xử lý rác thải tại hộ gia đình bằng việc chôn lắp hoặc đốt, ủ phân compost,… không để phát sinh trường hợp vứt rác thải thải bừa bãi xuống sông, kênh, rạch.
- Tiếp tục tuyên truyền, vận động hộ gia đình tham gia thực hiện thu gom, xử lý rác thải bảo vệ môi trường, thực hiện phân loại rác tại hộ gia đình và thu gom xử lý chất thải rắn nguy hại, đăng ký tham gia dịch vụ thu gom, xử lý rác.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc xử lý rác thải trên địa bàn. Khi phát hiện vi phạm về bảo vệ môi trường, xả thải bừa bãi… báo ngay về Ủy ban nhân dân xã để kịp thời xử lý, khắc phục vị việc vi phạm.

V. Kinh phí thực hiện: chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường xã.
Trên đây là kế hoạch quản lý chất thải rắn sinh hoạt và CTR không nguy hại năm 2022 trên địa bàn xã Mỹ Hiệp./.

	Nơi nhận:                                                                            
- Phòng TNMT huyện;
- Các ngành, đoàn thể xã;

- Các ấp;

- Lưu:VT.
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